
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

X X X X HÓA TOÁN HÓA X X LÝ VĂN ANH VĂN ANH TOÁN HÓA LÝ SỬ SỬ SỬ SỬ

X X X X VIỆT LAN THƯ X X LIỄU HÀ VY NỮ GIANG THUYẾT NGỌT CHI NGUYỆT NGHĨA ĐẤU NGA

X X X X SỬ SỬ SỬ X X VĂN LÝ ĐỊA ANH VĂN HÓA LÝ HÓA TOÁN VĂN TOÁN VĂN

X X X X ĐẤU NGHĨA NGA X X HÀ LIỄU ĐẠM GIANG NỮ VIỆT HIỆP THƯ LAN PHƯƠNG THUYẾT NHIÊU

ANH VĂN ANH X X X LÝ LÝ X X X SỬ TOÁN SINH VĂN ANH CD ANH CD TOÁN

THỦY PHƯƠNG MINH X X X CHI HIỆP X X X NGHĨA VI TUYẾN NHIÊU GIANG NGUYỆT VY ĐẤU VÂN

LÝ ANH VĂN X X X ANH HÓA X X X TOÁN SỬ LÝ SINH TOÁN VĂN CD ANH ANH

HIỆP GIANG NHIÊU X X X VY THƠ X X X VI NGUYỆT LUYỆN TUYẾN VÂN PHƯƠNG NGHĨA MINH THỦY

TOÁN ANH VĂN HÓA ANH VĂN X X X X X ĐỊA TOÁN ĐỊA CD

TRANG THỦY HÀ DANH VY PHƯƠNG X X X X X RI LAN ĐẠM NGA

VĂN TOÁN TOÁN VĂN HÓA SỬ X X X X X ANH ĐỊA VĂN ĐỊA

HÀ TRANG LAN PHƯƠNG DANH NGA X X X X X VY RI NỮ ĐẠM

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 HÓA LÝ LÝ VĂN ANH VĂN TOÁN TOÁN HÓA TOÁN TOÁN ĐỊA ĐỊA

4 THƯ LIỄU CHI HÀ MINH NHIÊU VÂN VI THƠ TUẨN THUYẾT RI NHUNG

HÓA TOÁN VĂN ANH VĂN TOÁN ANH ANH SINH X X X X

VÂN TRANG NHIÊU GIANG NỮ TUẨN MINH THỦY PHONG X X X X

TOÁN SINH ANH HÓA TOÁN ANH ANH VĂN TOÁN VĂN X X X X

VI PHONG THỦY VÂN TUẨN MINH GIANG NHIÊU TRANG NỮ X X X X

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI THỜI KHÓA BIỂU DẠY 2 BUỔI/NGÀY LẦN 8 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/12/2023.

Mộ Đức, ngày 02 tháng 12 năm 2023

Chiều 

Thứ hai

1,2

3,4

Chiều 

Thứ ba

1,2

3,4

Chiều 

Thứ tư

1,2

3,4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Quốc Việt

Sáng thứ 

năm

Chiều 

Thứ sáu

1,2

3,4

Ghi chú: Học tiết 1,2 từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00; Học tiết 3,4 từ 15 giờ 15 đến 16 giờ 45.
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